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 MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng Tòa án (TA) và trọng tài thương mại 

(TTTM) là hai phương thức giải quyết tranh chấp mang tính tài phán [39, tr. 61] 

cùng song hành tồn tại trong nền kinh tế thị trường. Hai phương thức này có nhiều 

điểm giống nhau nhưng cũng có nhiều điểm khác nhau. Điểm khác nhau cơ bản thể 

hiện ở chỗ TA là cơ quan tư pháp do Nhà nước thành lập, thực hiện quyền tư pháp 

[48, khoản 1 Điều 102] với vai trò là cơ quan tài phán công. Trong khi đó, TTTM 

không phải là cơ quan tài phán công mà do các bên thỏa thuận lựa chọn và các bên 

đưa tranh chấp cho hội đồng trọng tài (HĐTT) giải quyết. Chính vì vậy, trong việc 

giải quyết tranh chấp thương mại tại TTTM, theo quy định của pháp luật, thẩm 

quyền của TTTM bị giới hạn, đặc biệt là giới hạn cả đối với những vấn đề liên 

quan đến tố tụng tư pháp, ví dụ như giới hạn trong việc áp dụng các biện pháp khẩn 

cấp tạm thời (BPKCTT), giới hạn trong việc triệu tập người làm chứng, TTTM 

không có bộ máy cưỡng chế thi hành phán quyết trọng tài (PQTT) riêng. Những 

giới hạn về thẩm quyền của TTTM, nếu không được tháo gỡ, sẽ ảnh hưởng đến 

quyền và lợi ích hợp pháp của chính các bên tranh chấp và từ đó, ảnh hưởng tiêu 

cực đến việc giải quyết tranh chấp tại TTTM. Chính vì vậy, pháp luật các nước 

cũng như pháp luật quốc tế đã ghi nhận thẩm quyền của TA trong việc hỗ trợ tư 

pháp đối với TTTM. Mục tiêu của pháp luật trong vấn đề này là, một mặt, tháo gỡ 

những hạn chế, những giới hạn mà bản thân các HĐTT không thể tháo gỡ nếu 

không có quy định của pháp luật, mặt khác, tạo điều kiện để các bên tranh chấp yên 

tâm khi đưa vụ việc ra giải quyết tại TTTM. Từ đó, thúc đẩy mối quan hệ tích cực 

giữa cơ quan tài phán công- TA, với cơ quan tài phán tư- TTTM, nhằm tạo lập môi 

trường kinh doanh phù hợp để phát triển hoạt động thương mại nói chung và thu 

hút đầu tư nước ngoài nói riêng.  

Tại Việt Nam, thẩm quyền hỗ trợ tư pháp của TA đối với hoạt động trọng tài 

đã được quy định trong Luật Trọng tài Thương mại năm 2010 (LTTTM), trong 
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Nghị quyết 01/2014 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) 

hướng dẫn một số quy định của LTTTM (Nghị quyết 01/2014) và Bộ luật Tố tụng 

Dân sự năm 2015 (BLTTDS 2015). Tuy nhiên, các quy định trong các văn bản nêu 

trên còn chưa thống nhất và cụ thể, vẫn rời rạc và chưa đồng bộ. Một số quy định 

chưa phù hợp với Công ước New York mà Việt Nam đã gia nhập, cũng như chưa 

tương thích với Luật Mẫu UNCITRAL. Chính điều này đã dẫn đến thực tế là các 

TA Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn khi thực thi và áp dụng pháp luật về thẩm 

quyền hỗ trợ tư pháp đối với TTTM. Điều này không chỉ ảnh hưởng đén quyền, lợi 

ích của các bên tranh chấp khi họ đưa vụ việc ra giải quyết tại TTTM, mà còn ảnh 

hưởng đến chất lượng hoạt động của TA Việt Nam. Cụ thể, chỉ số xếp hạng của 

Việt Nam liên quan đến chất lượng hoạt động xét xử của TA Việt Nam đối với 

tranh chấp thương mại nói chung và các tranh chấp thương mại quốc tế nói riêng, 

trong đó có hoạt động hỗ trợ tư pháp của TA đối với TTTM được đánh giá là chưa 

cao [184], [207]. Điều này cho thấy hoạt động hỗ trợ tư pháp của TA Việt Nam đối 

với các vụ việc TTTM còn chưa hiệu quả. Đây là điều hết sức bất thường khi Việt 

Nam đang hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế thế giới với nhiều cam kết về việc tạo 

lập môi trường pháp lý thuận lợi cho sự phát triển của các hoạt động thương mại 

quốc tế.  

Ngày 02/10/2019, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Đề án hoàn thiện 

pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức TTTM 

để nhằm khuyến khích và nâng cao chất lượng của TTTM ở Việt Nam. Tuy nhiên, 

kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết và Đề án nói trên đến nay vẫn cho thấy còn 

nhiều hạn chế.  

Việc thực thi hiệu quả thẩm quyền hỗ trợ tư pháp của TA đối với TTTM sẽ 

thúc đẩy TTTM phát triển tại Việt Nam và điều này sẽ có tác động tích cực đến 

môi trường đầu tư của Việt Nam. Do đó, việc nghiên cứu vấn đề về thẩm quyền hỗ 

trợ tư pháp của TA đối với TTTM nói chung và thẩm quyền hỗ trợ tư pháp của TA 

Việt Nam đối với TTTM nói riêng đóng vai trò quan trọng.  
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Vấn đề đặt ra là TA Việt Nam có thẩm quyền hỗ trợ tư pháp như thế nào đối 

với TTTM? Các quy định của pháp luật nước ta về thẩm quyền hỗ trợ tư pháp của 

TA Việt Nam đối với TTTM có những bất cập gì? Trên thực tế khi thực thi thẩm 

quyền hỗ trợ tư pháp của đối với TTTM, TA Việt Nam gặp những khó khăn gì và 

giải pháp nào để tháo gỡ? Để có câu trả lời, điều cần thiết là phải nghiên cứu vấn đề 

này một cách cụ thể. Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn được phân tích ở trên, 

nghiên cứu sinh (NCS) đã mạnh dạn lựa chọn vấn đề “Thẩm quyền hỗ trợ tư pháp 

của TA Việt Nam đối với TTTM” để làm để tài nghiên cứu của Luận án Tiến sĩ 

Luật học.  

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của đề tài là: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận 

về thẩm quyền hỗ trợ tư pháp của TA đối với TTTM, phân tích và đánh giá thực 

trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện thẩm quyền hỗ trợ tư pháp của TA đối với 

TTTM, Luận án đề xuất phương hướng và các giải pháp cụ thể để hoàn thiện pháp 

luật, và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi thẩm quyền hỗ trợ tư pháp của TA 

Việt Nam đối với TTTM nhằm thúc đẩy sự phát triển hiệu quả và lâu dài của 

TTTM, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tranh chấp, cũng như phát 

triển mối quan hệ giữa TTTM và TA trong việc giải quyết các tranh chấp thương 

mại ở Việt Nam hiện nay.  

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nêu trên, Luận án có nhiệm vụ cụ thể sau đây: 

- Luận giải để làm rõ khái niệm, đặc điểm của về thẩm quyền hỗ trợ tư 

pháp của TA đối với TTTM; làm rõ các khái niệm, đặc điểm, nội dung của pháp 

luật về thẩm quyền hỗ trợ tư pháp của TA đối với TTTM; 

- Phân tích thực trạng các quy định của pháp luật Việt Nam về thẩm 

quyền hỗ trợ tư pháp của TA đối với TTTM; chỉ ra những bất cập của pháp luật và 

những vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về thẩm 


